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Y-137 Giấy Ý Kem 260g(Y-137) 70x100 cm

Y-138 Giấy Ý Rêu Lợt 260g(Y-138) 70x100 cm 32,500 32,100 31,700 31,300 30,900 30,500

Y-139 Giấy Ý Đỏ 260g (Y-139) 70x100 cm 32,500 32,100 31,700 31,300 30,900 30,500

Y-140 Giấy Ý Rêu 260g (Y-140) 70x100 cm

Y-141 Giấy Ý Vàng 260g (Y-141) 70x100 cm 31,000 30,600 30,200 29,800 29,400 29,000

Y-142 Giấy Ý Dương 260g (Y-142) 70x100 cm 32,500 32,100 31,700 31,300 30,900 30,500

Y-143 Giấy Ý Đen 260g (Y-143) 70x100 cm 31,000 30,600 30,200 29,800 29,400 29,000

Y-144 Giấy Ý Nâu lợt 260g (Y-144) 70x100 cm 31,000 30,600 30,200 29,800 29,400 29,000

Y-145 Giấy Ý Dương lợt 260g (Y-145) 70x100 cm 31,000 30,600 30,200 29,800 29,400 29,000

Y-146 Giấy Ý Nâu Đậm 260g (Y-146) 70x100 cm 34,000 33,600 33,200 32,800 32,400 32,000

Y-426 Giấy Ý FSC đỏ Đô 280g (Y-426) 70x100cm 36,000 35,600 35,200 34,800 34,400 34,000

Y-428 Giấy Ý FSC Nâu 280g (Y-428) 70x100cm 36,000 35,600 35,200 34,800 34,400 34,000

Y-430 Giấy Ý FSC kem đậm 280g (Y-430) 70x100cm 34,500 34,100 33,700 33,300 32,900 32,500

Y-434 Giấy Ý FSC Xanh lá 250g (Y-434) 70x100cm 42,500 42,100 41,700 41,300 40,900 40,500

Y-437 Giấy Ý FSC dương lợt nhũ 250g (Y-437) 70x100cm 29,500 29,100 28,700 28,300 27,900 27,500

Y-438 Giấy Ý FSC hồng nhũ 285g  (Y-438) 72x102cm 50,000 49,600 49,200 48,800 48,400 48,000

Y-439 Giấy Ý FSC Kem nhũ 285g (Y-439) 72x102cm 47,000 46,600 46,200 45,800 45,400 45,000

HQ-442 Giấy Đỏ MT Hàn Quốc-180g (HQ-442) 79x109cm 25,000 24,600 24,200 23,800 23,400 23,000

C-147 Giấy can 112g (C-147) 60x84 cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

C-296 Giấy can 180g (C-296) 60x84 cm 17500 17100 16700 16300 15900 15,500

N-211 Giấy ĐỎ NHUNG 240gsm (N-211) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

N-212 Giấy ĐỎ NHUNG 220gsm (N-212) 79x109 cm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200

N-213 Giấy ĐỎ NHUNG 170gsm(1 mặt) (N-213) 79x109 cm 10,900 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900

N-292 Giấy ĐỎ NHUNG 1M- 210gsm (N-292) 79x81cm 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600

N-215 Giấy ĐỎ NHUNG 170gsm (N-215) 79x109 cm 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700

N-157 Giấy ĐỎ NHUNG 130gsm (N-157) 79x109 cm 9,700 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700

L-177 GIẤY LỤA MÀU TÍM-120gsm (L-177) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

L-178 GIẤY LỤA MÀU DƯƠNG-120gsm (L-178) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

L-179 GIẤY LỤA MÀU VÀNG-120gsm (L-179) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

VT-180 GIẤY V. TRE ĐAN MÀU ĐỎ-120gsm (VT-180) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

VT-181 GIẤY V. TRE ĐAN MÀU TÍM-120gsm (VT-181) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

VT-182 GIẤY V. TRE ĐAN VÀNG ĐỒNG-120gsm (VT-182) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

N-273
GIẤY BẠC NHŨ KMA 170gsm (N-273) 79x93.5cm

10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

N-274 Giấy BẠC NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-274)
79x88.5cm

10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-275 Giấy BẠC NHŨ KMA 240gsm (N-275)
79x88.5cm

12,700 12,300 11,900 11,500 11,100 10,700

Bỏ mẫu, ngưng bán

Bỏ mẫu, ngưng bán

BẢNG BÁO GIÁ GIẤY 2024

( Cập nhật ngày 06-04-2024, khách hàng vui lòng cập nhật lại giá mới thường xuyên trên website)          
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N-277 Giấy KEM ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-277) 79x93.5cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

N-278 Giấy KEM ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-278) 79x88.5cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-279 Giấy KEM ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-279) 79x88.5cm 12,700 12,300 11,900 11,500 11,100 10,700

N-281

Giấy VÀNG NHŨ KMA 170gsm (N-281) 79x93.5cm

11,300 10,900 10,500 10,100 9,700 9,300

N-282 Giấy VÀNG NHŨ 1M KMA 210gsm (N-282)

79x81cm

10,200 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200

N-283 Giấy VÀNG NHŨ KMA 240gsm (N-283)

79x88.5cm

12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-284

Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-284) 79x93.5cm

11,300 10,900 10,500 10,100 9,700 9,300

N-285 Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-285)

79x81cm

10,200 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200

N-286 Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-286)

79x88.5cm

12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-288

Giấy NÂU ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-288) 79x93.5cm

11,300 10,900 10,500 10,100 9,700 9,300

N-289 Giấy NÂU ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-289)

79x81cm

10,200 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200

N-290 Giấy NÂU ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-290)

79x88.5cm

12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-158 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 240gsm (N-158) 79x109 cm 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400

N-159 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 130gsm (N-159) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-019 Giấy  VÀNG LỢT NHŨ 200gsm (N-019) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-020 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 110gsm (N-020) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-160 Giấy XANH NGỌC NHŨ 240gsm (N-160) 79x109 cm 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400

N-161 Giấy XANH NGỌC NHŨ 130gsm (N-161) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-131 Giấy XANH NGỌC NHŨ 110gsm (N-131) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-162 Giấy TÍM SEN NHŨ 240gsm (N-162) 79x109 cm 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400

N-163 Giấy TÍM SEN NHŨ 130gsm (N-163) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-164 Giấy KEM NHŨ  240gsm (N-164) 79x109 cm 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400

N-495 Giấy KEM NHŨ  THÁI 180gsm (N-495) 79x109 cm 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600

N-165 Giấy KEM NHŨ 130gsm (N-165) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-502 Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 240gsm (N-502) 79x109 cm 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400

N-005 Giấy ĐỎ NHŨ 200gsm (N-005) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-501 Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 180gsm (N-501) 79x109 cm 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600

N-006 Giấy ĐỎ NHŨ 110gsm (N-006) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-008 Giấy VÀNG NHŨ 200gsm (N-008) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-455 Giấy VÀNG NHŨ 130gsm (N-455) 79x88 cm 9,100 8,700 8,300 7,900 7,500 7,100

N-009 Giấy VÀNG NHŨ 110gsm (N-009) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-013 Giấy BẠC NHŨ 200gsm (N-013) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

MÃ GIẤY TÊN GIẤY

KÍCH 

THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ)



01 - 9 

tờ 10-39 40-79 80-149

150- 

499 >500 tờ

N-014 Giấy BẠC NHŨ 110gsm (N-014) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-015 Giấy DƯƠNG NHŨ 200gsm (N-015) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-016 Giấy DƯƠNG NHŨ 110gsm (N-016) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-017 Giấy XANH ĐEN NHŨ 200gsm (N-017) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-018 Giấy XANH ĐEN NHŨ 110gsm (N-018) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-021 Giấy NÂU NHŨ 200gsm (N-021) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-022 Giấy NÂU NHŨ 110gsm (N-022) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-023 Giấy TÍM NHŨ 200gsm (N-023) 79x109 cm 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000 10,600

N-024 Giấy TÍM NHŨ 110gsm (N-024) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-100 Giấy TRẮNG NHŨ 240gsm (N-100) 79x109 cm 14,600 14,200 13,800 13,400 13,000 12,600

N-216 Giấy TRẮNG NHŨ 170gsm (N-216) 79x109 cm 12,400 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400

N-101 Giấy TRẮNG NHŨ 130gsm (N-101) 79x109 cm 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400

N-252 Giấy KEM NHŨ KMA 240gsm (N-252) 79x109 cm 14,600 14,200 13,800 13,400 13,000 12,600

N-102 Giấy KEM NHŨ KMA 210gsm (N-102) 79x109 cm 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000 11,600

N-253 Giấy KEM NHŨ KMA 170gsm (N-253) 79x109 cm 12,400 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400

N-103 Giấy KEM NHŨ KMA 130gsm (N-103) 79x109 cm 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400

CR-250 Giấy KEM NHŨ GÂN CA RÔ 210gsm (CR-250) 79x109 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

N-105 Giấy XANH LÁ NHŨ 130gsm (N-105) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-106 Giấy TÍM HOA CÀ NHŨ 230gsm (N-106) 79x109 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

N-107 Giấy TÍM HOA CÀ NHŨ 110gsm (N-107) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-108 Giấy XANH RÊU  NHŨ 200gsm (N-108) 79x109 cm 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000

N-113 Giấy HỒNG SEN NHŨ 200gsm (N-113) 79x109 cm 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000

N-114 Giấy HỒNG SEN NHŨ 110gsm (N-114) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-115 Giấy DƯƠNG LỢT NHŨ 200gsm (N-115) 79x109 cm 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000

N-116 Giấy DƯƠNG LỢT NHŨ 110gsm (N-116) 79x109 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

N-132 Giấy NHŨ 1 MẶT TÍM 180gsm (N-132) 79x88 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-133 GIẤY NHŨ 1 MẶT HỒNG 180gsm (N-133) 79x88 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-134 GIẤY NHŨ 1 MẶT X.LÁ 180gsm (N-134) 79x88 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

BH-043 Giấy TRẮNG BÔNG HỒNG 200gsm (BH-043) 79x109 cm 13,800 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800

X-055 Giấy KEM XOẮN 180gsm (X-055) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

X-057 Giấy HỒNG XOẮN 180gsm (X-057) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

X-059 Giấy TRẮNG XOẮN 180gsm (X-059) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

CM-061 Giấy KEM CAMAY 180gsm (CM-061) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

CM-487 Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 240gsm (CM-487) 79x109 cm 13,900 13,500 13,100 12,700 12,300 12,000

CM-488 Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 180gsm (CM-488) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

CM-475 Giấy HỒNG CAMAY 240gsm (CM-475) 79x109 cm 13,900 13,500 13,100 12,700 12,300 12,000

CM-063 Giấy HỒNG CAMAY 180gsm (CM-063) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

CM-065 Giấy TRẮNG CAMAY 240gsm (CM-065) 79x109 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

CM-066 Giấy TRẮNG CAMAY 180gsm (CM-066) 79x109 cm 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200

GHQ-074 GIẤY GỖ KEM 240gsm (GHQ-074) 79x109 cm 29,900 29,500 29,100 28,700 28,300 27,900

GHQ-075 GIẤY GỖ KEM 120gsm (GHQ-075) 79x109 cm 17,900 17,500 17,100 16,700 16,300 15,900
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GHQ-166 GIẤY GỖ KEM ĐẬM 240gsm (GHQ-166) 79x109 cm 29,900 29,500 29,100 28,700 28,300 27,900

GHQ-167 GIẤY GỖ KEM ĐẬM 120gsm (GHQ-167) 79x109 cm 17,900 17,500 17,100 16,700 16,300 15,900

K-118 GIẤY KRAFT 210gsm (K-118) 79x109 cm 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200

K-119 GIẤY KRAFT 100gsm (K-119) 79x109 cm 6,500 6,100 5,700 5,300 4,900 4,500

K-244 GIẤY KRAFT 160gsm (K-244) 79x109 cm 9,700 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700

K-245 GIẤY KRAFT 250gsm (K-245) 79x109 cm 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000

T-293 Giấy FO TRẮNG 300gsm (T-293) 79x109 cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

T-294 Giấy FO TRẮNG 250gsm (T-294) 79x109 cm 9,500 9,100 8,700 8,300 7,900 7,500

T-295 Giấy FO TRẮNG 180gsm (T-295) 79x109 cm 7,400 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400

T-246 Giấy FO TRẮNG 230gsm (T-246) 79x109 cm 8,700 8,300 7,900 7,500 7,100 6,700

T-247 Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 79x109 cm 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200

T-248 Giấy FO TRẮNG 150gsm (T-248) 79x109 cm 6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000

T-254 Giấy FO TRẮNG 120gsm (T-254) 79x109 cm 5,300 4,900 4,500 4,100 3,700 3,300

T-478 Giấy FO TRẮNG 100gsm (T-478) 60x84cm 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500

T-508 Giấy FO TRẮNG 70gsm (T-508) 60x84cm 2,750 2,600 2,450 2,300 2,150 2,000

T-135 GIẤY KEM NHẬT 209gsm (T-135) 79x109 cm 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700 7,300

T-136 GIẤY KEM NHẬT 157gsm (T-136) 79x109 cm 7,700 7,300 6,900 6,500 6,100 5,700

T-313 Giấy Đỏ 1 mặt 180gsm (T-313) 79x67 cm 6,300 5,900 5,500 5,100 4,700 4,300

T-314 Giấy Đỏ 1 mặt 230gsm (T-314) 79x36.5 cm 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600

T-315 Giấy Vàng 1 mặt 180gsm (T-315) 79x67 cm 6,300 5,900 5,500 5,100 4,700 4,300

T-316 Giấy Vàng 1 mặt 230gsm (T-316) 79x36.5 cm 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600

T-312 Giấy KEM TRƠN HQ 290gsm (T-312) 79x120 cm 11,400 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400

T-467 Giấy KEM TRƠN HQ 240gsm (T-467) 79x120 cm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

T-496 Giấy KEM TRƠN HQ 210gsm (T-496) 79x120 cm 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000

T-086 Giấy KEM TRƠN HQ 190gsm (T-086) 79x109 cm 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400 6,000

T-168 Giấy KEM TRƠN HQ 130gsm (T-168) 79x109 cm 6,900 6,500 6,100 5,700 5,300 4,900

T-194 Giấy MT Kem lợt trơn 300g (T-194) 79x109 cm 21,900 21,500 21,100 20,700 20,300 19,900

T-193 Giấy MT Kem lợt trơn 240g (T-193) 79x109 cm 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800 17,400

T-197 Giấy MT Kem Đậm trơn 300g (T-197) 79x109 cm 21,900 21,500 21,100 20,700 20,300 19,900

T-196 Giấy MT Kem Đậm trơn 240g (T-196) 79x109 cm 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800 17,400

T-195 Giấy MT Kem Đậm trơn 180g  (T-195) 79x109 cm 15,700 15,300 14,900 14,500 14,100 13,700

T-191 Giấy MT nâu trơn 300g (T-191) 79x109 cm 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200 20,800

T-190 Giấy MT nâu trơn 230g (T-190) 79x109 cm 20,400 20,000 19,600 19,200 18,800 18,400

T-189 Giấy MT dương trơn 300g (T-189) 79x109 cm 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200 20,800

T-188 Giấy MT dương trơn 230g (T-188) 79x109 cm 20,400 20,000 19,600 19,200 18,800 18,400

T-187 Giấy MT đỏ trơn 300g (T-187) 79x109 cm 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200 20,800

T-186 Giấy MT đỏ trơn 250g (T-186) 79x109 cm 21,400 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400

T-185 Giấy MT đỏ trơn 150g (T-185) 79x109 cm 16,700 16,300 15,900 15,500 15,100 14,700

GN-468 Giấy KEM GÂN NHẬT 290gsm GN-468) 79x120 cm 11,900 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900

GN-469 Giấy KEM GÂN NHẬT 240gsm (GN-469) 79x120 cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

GN-470 Giấy KEM GÂN NHẬT 190gsm (GN-470) 79x109 cm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

MÃ GIẤY TÊN GIẤY

KÍCH 

THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ)



01 - 9 

tờ 10-39 40-79 80-149

150- 

499 >500 tờ

GN-172 GIẤY KEM GÂN NHẬT 209gsm (GN-172) 79x109 cm 9,700 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700

GN-173 GIẤY KEM GÂN NHẬT 157gsm (GN-173) 79x109 cm 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500 6,100

CR-183 GIẤY KEM GÂN CA RÔ 209gsm (CR-183) 79x109 cm 9,700 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700

CR-184 GIẤY KEM GÂN CA RÔ 157gsm (CR-184) 79x109 cm 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500 6,100

HQ-232 Giấy KEM GÂN HQ 300g (HQ-232) 79x109 cm 22,300 21,900 21,500 21,100 20,700 20,300

HQ-233 Giấy KEM GÂN HQ 240g (HQ-233) 79x109 cm 19,800 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800

HQ-090 Giấy KEM GÂN HQ 190gsm (HQ-090) 79x109 cm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

HQ-169 Giấy KEM GÂN HQ 130gsm (HQ-169) 79x109 cm 7,300 6,900 6,500 6,100 5,700 5,300

HQ-110 Giấy TRẮNG GÂN HQ 230gsm (HQ-110) 79x109 cm 9,100 8,700 8,300 7,900 7,500 7,100

HQ-170 Giấy TRẮNG GÂN HQ 180gsm (HQ-170) 79x109 cm 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200 5,800

GG-234 Giấy Kem Đậm Gân Gỗ 300g (GG-234) 79x109 cm 22,300 21,900 21,500 21,100 20,700 20,300

GG-235 Giấy Kem Đậm Gân Gỗ 240g (GG-235) 79x109 cm 19,800 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800

GG-236 Giấy Kem Đậm Gân Gỗ 180g (GG-236) 79x109 cm 16,100 15,700 15,300 14,900 14,500 14,100

GG-237 Giấy Dương Gân Gỗ 300g (GG-237) 79x109 cm 23,200 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200

GG-238 Giấy Dương Gân Gỗ 230g (GG-238) 79x109 cm 20,800 20,400 20,000 19,600 19,200 18,800

GG-239 Giấy Đỏ Gân Gỗ 300g (GG-239) 79x109 cm 23,200 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200

GG-240 Giấy Đỏ Gân Gỗ 250g (GG-240) 79x109 cm 21,800 21,400 21,000 20,600 20,200 19,800

GG-241 Giấy Đỏ Gân Gỗ 150g (GG-241) 79x109 cm 17,100 16,700 16,300 15,900 15,500 15,100

M-120 GIẤY TRẮNG MT-220gsm (M-120) 79x109 cm

M-121 GIẤY TRẮNG MT-120gsm (M-121) 79x109 cm 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800

M-122 GIẤY KEM MT-220gsm (M-122) 79x109 cm 19,800 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800

M-123 GIẤY KEM MT-120gsm (M-123) 79x109 cm 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800

M-124 GIẤY KEM ĐẬM MT-220gsm (M-124) 79x109 cm

M-125 GIẤY KEM ĐẬM MT-120gsm (M-125) 79x109 cm 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800

M-126 GIẤY KEM GỖ MT-250gsm (M-126) 79x109 cm

M-127 GIẤY KEM GỖ MT-175gsm (M-127) 79x109 cm 21,800 21,400 21,000 20,600 20,200 19,800

M-128 GIẤY ĐỎ GÂN MT-250gsm (M-128) 79x109 cm 28,800 28,400 28,000 27,600 27,200 26,800

M-129 GIẤY ĐỎ GÂN MT-175gsm (M-129) 79x109 cm 22,800 22,400 22,000 21,600 21,200 20,800

PL-257 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.9mm (PL-257) 75x55cm 30,800 30,400 30,000 29,600 29,200 28,800

PL-258 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.5mm (PL-258) 75x55cm 20,900 20,500 20,100 19,700 19,300 18,900

PL-422 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.3mm (PL-422) 79x76.5cm 19,500 19,100 18,700 18,300 17,900 17,500

PL-317 Giấy nhựa (Plastic) trắng 0.3mm (PL-317) 62x83cm 19,800 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800

PL-317B Giấy nhựa (Plastic) trắng 0.3mm (PL-317B) 30.8x40cm 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500

PL-476 Giấy nhựa ánh nhũ vàng 280g (PL-476) 30.5x45.7cm 34,000 33,600 33,200 32,800 32,400 32,000

PL-477 Giấy nhựa ánh nhũ ngọc trai 280g (PL-477) 32x47cm 34,000 33,600 33,200 32,800 32,400 32,000

AC-260 Mica (Acrylic) trong 1.7mm (AC-260) 18.5x25.6cm 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500 8,100

AC-261 Mica (Acrylic) trong 1.7mm (AC-261) 20x26.8cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

C-262 Giấy Cauche 100g (C-262) 65x86cm 4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000

C-263 Giấy Cauche 150g (C-263) 65x86cm 4,700 4,300 3,900 3,500 3,100 2,700

C-264 Giấy Cauche 200g (C-264) 65x86cm 5,500 5,100 4,700 4,300 3,900 3,500

C-265 Giấy Cauche 250g (C-265) 65x86cm 6,200 5,800 5,400 5,000 4,600 4,200

Bỏ mẫu, ngưng bán

Bỏ mẫu, ngưng bán

Bỏ mẫu, ngưng bán
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THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ)



01 - 9 

tờ 10-39 40-79 80-149

150- 

499 >500 tờ

C-266 Giấy Cauche 300g (C-266) 65x86cm 6,950 6,550 6,150 5,750 5,350 4,950

CA-424 Giấy carton sóng B 1.9mm (CA-424) 68x100cm

CA-443 Giấy Carton 3 lớp sóng C 4mm(CA-443) 160x109cm 21,500 21,100 20,700 20,300 19,900 19,500

DU-423 Giấy Duplex 350gsm (DU-423) 79x109cm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

T-454 Giấy Kem ruột sổ 70g (T-454) 65x84 cm 4,200 3,800 3,400 3,000 2,600 2,200

I-459 Giấy Ivory 210g (I-459) 79x109 cm 7,300 6,900 6,500 6,100 5,700 5,300

I-515 Giấy Ivory 230g (I-515) 79x109 cm 7,500 7,100 6,700 6,300 5,900 5,500

I-328 Giấy Ivory 250g (I-328) 79x63 cm 7,100 6,700 6,300 5,900 5,500 5,100

I-451 Giấy Ivory 300g (I-451) 65x86 cm 8,500 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500

I-452 Giấy Ivory 350g (I-452) 65x86 cm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

KT-456 Giấy Kim Tuyến Bạc 250g (KT-456) 78.5x62.5 cm 18,800 18,400 18,000 17,600 17,200 16,800

KT-457 Giấy Kim Tuyến Vàng 250g (KT-457) 78.5x62.5 cm 18,800 18,400 18,000 17,600 17,200 16,800

KT-458 Giấy Kim Tuyến Hồng 250g (KT-458) 78.5x62.5 cm 18,800 18,400 18,000 17,600 17,200 16,800

AK-506 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 170gsm (AK-506) 79x109 cm 10,200 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200

AK-507 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 210gsm (AK-507) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

AK-510 Giấy Xanh bơ Ánh kim Thơm 170gsm (AK-510) 79x109 cm 13,300 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300

AK-512 Giấy Xanh bơ Ánh kim Thơm 240gsm (AK-512) 79x109 cm 16,800 16,400 16,000 15,600 15,200 14,800

Bỏ mẫu, ngưng bán

MÃ GIẤY TÊN GIẤY

KÍCH 

THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ)

Công cắt giấy được tính riêng theo khổ cắt là 10.000/ khổ.

Các quy định về giao hàng và phụ phí giao hàng ( nếu có) được áp dụng như thiệp cưới.

Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa quyù khaùch haøng. Traân troïng kính chaøo

Bộ mẫu giấy giá 20.000 đồng/ bộ

Lưu ý: Màu sắc giấy có thể thay đổi nhẹ so với giấy mẫu.

Nếu khách hàng đặt số lượng theo khổ cắt riêng thì chúng tôi sẽ tính và quy ra bao nhiêu tờ giấy lớn và tính giá theo số 

lượng giấy lớn tương ứng.

Kích thước của giấy có thể bị hụt hơn kích cỡ quy định 0.5 cm tùy theo từng lô giấy, do vậy để việc cắt được đẹp và chính 

xác, khi quý khách tính khổ cắt giấy cần trừ hao 1 cm để tề đầu (ví dụ khổ 79x109 thì ta chỉ tính 78 x108, còn 1cm để dự 

phòng giấy hụt hoặc tề đầu giấy).


